CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Nuôi cá thương phẩm
Mã mô đun: MĐ 14
Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ;  (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 83 giờ; Kiểm tra: 7(3) giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Nuôi cá thương phẩm thuộc chương trình đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng 9+. 

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên ngành bắt buộc, được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nghề nuôi cá nước lợ, nước mặn và nước ngọt.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:


+ Trình bày được đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng và yêu cầu môi trường sống của của một số loài cá nước lợ, nước mặn, nước ngọt có giá trị kinh tế. 


+ Trình bày được tiêu chuẩn kỹ thuật về: chuẩn bị ao, lồng, bè nuôi cá; cá giống và cách chọn, thả giống cá; biện pháp phòng, trị bệnh thường gặp ở cá nuôi. 


+ Mô tả được kỹ thuật chăm sóc và quản lý cá nuôi.

- Kỹ năng:


+ Chuẩn bị được ao nuôi, lồng, bè nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật.


+ Chọn được cá giống khỏe mạnh và thả giống đúng yêu cầu kỹ thuật. 


+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc quản lý môi trường ao nuôi cá. 


+ Thực hiện được biện pháp phòng và trị được một số bệnh thường gặp ở cá nuôi.


+ Tính toán được hiệu quả của vụ nuôi. 


+ Sử dụng được các dụng cụ thiết bị an toàn lao động trong sản xuất.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện qui trình nuôi cá đúng yêu cầu kỹ thuật.


+ Có trách nhiệm đối với sản phẩm do mình làm ra, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 


+ Đánh giá hiệu quả của mô hình nuôi cá nước lợ, nước mặn và nước ngọt. 

III. Nội dung mô đun:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Đặc điểm sinh học của cá

1.1. Đặc điểm sinh học cá nước ngọt

1.2. Đặc điểm sinh học cá nước nước lợ, nước mặn 
	11


	5

4
	1


	1

	3
	Bài 2: Quy trình nuôi cá trong ao

2.1. Nuôi cá trong ao nước ngọt

2.2. Nuôi cá trong ao nước lợ, nước mặn
	54


	6

5
	35

6
	1

1

	4
	Bài 3: Quy trình nuôi cá lồng bè 

3.1. Nuôi cá lồng bè trên sông

3.2. Nuôi cá lồng bè trên biển
	45


	5

4
	28

7
	1

	5
	Bài 4 :Tham quan thực tế
	6
	
	6
	

	6
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	
	
	3

	
	Cộng:
	120
	30
	83
	7


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu








Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của mô đun, ...

2. Nội dung 

2.1. Vị trí và tầm quan trọng của mô đun

2.2. Giới thiệu nội dung mô đun

2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá mô đun
2.4. Mối quan hệ của mô đun với mô đun khác

Bài 1: Đặc điểm sinh học của cá





Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng và yêu cầu môi trường số của một số loài cá như cá tra, ba sa, cá điêu hồng, cá thát lát cườm, cá rô đồng, cá lóc, sặc rằn, cá mú, cá giò, cá bóp, ...

2. Nội dung 

1.1. Đặc điểm sinh học cá nước ngọt






1.1.1. Đặc điểm sinh học của cá tra, cá basa

1.1.1.1. Hình dạng

1.1.1.2. Phân bố và môi trường

1.1.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng

1.1.1.4. Đặc điểm sinh trưởng

1.1.1.5. Đặc điểm sinh sản
1.1.2. Cá điêu hồng, cá rô phi

1.1.2.1. Hình dạng

1.1.2.2. Phân bố và môi trường

1.1.2.3. Đặc điểm dinh dưỡng

1.1.2.4. Đặc điểm sinh trưởng

1.1.2.5. Đặc điểm sinh sản
1.1.3. Cá trê

1.1.3.1. Hình dạng

1.1.3.2. Phân bố và môi trường

1.1.3.3. Đặc điểm dinh dưỡng

1.1.3.4. Đặc điểm sinh trưởng

1.1.3.5. Đặc điểm sinh sản

1.1.4. Cá lóc

1.1.4.1. Hình dạng

1.1.4.2. Phân bố và môi trường

1.1.4.3. Đặc điểm dinh dưỡng

1.1.4.4. Đặc điểm sinh trưởng

1.1.4.5. Đặc điểm sinh sản

1.1.5. Cá sặc rằn

1.1.5.1. Hình dạng

1.1.5.2. Phân bố và môi trường

1.1.5.3. Đặc điểm dinh dưỡng

1.1.5.4. Đặc điểm sinh trưởng

1.1.5.5. Đặc điểm sinh sản

1.2. Đặc điểm sinh học cá nước nước lợ, nước mặn 



1.2.1. Cá mú

1.2.1.1. Hình dạng

1.2.1.2. Phân bố và môi trường

1.2.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng

1.2.1.4. Đặc điểm sinh trưởng

1.2.1.5. Đặc điểm sinh sản

1.2.2. Cá chẽm

1.2.2.1. Hình dạng

1.2.2.2. Phân bố và môi trường

1.2.2.3. Đặc điểm dinh dưỡng

1.2.2.4. Đặc điểm sinh trưởng

1.2.2.5. Đặc điểm sinh sản

1.2.3. Cá bóp
1.2.3.1. Hình dạng

1.2.3.2. Phân bố và môi trường

1.2.3.3. Đặc điểm dinh dưỡng

1.2.3.4. Đặc điểm sinh trưởng

1.2.3.5. Đặc điểm sinh sản

Kiểm tra định kỳ

Bài 2: Quy trình nuôi cá trong ao




Thời gian:   54 giờ
1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước trong qui trình kỹ thuật nuôi cá trong ao nước ngọt, nước lợ, nước mặn.
- Chuẩn bị được môi trường ao, bể nuôi cá 
- Chọn được cá giống khỏe mạnh và thả giống đúng yêu cầu kỹ thuật
- Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc quản lý môi trường ao, bể nuôi cá

- Thực hiện phòng và trị được một số bệnh thường gặp ở cá nuôi

- Thu hoạch cá đúng kỹ thuật và thời điểm, tính toán được hiệu quả của vụ nuôi 

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị an toàn lao động trong sản xuất.

2. Nội dung 

2.1. Nuôi cá trong ao nước ngọt





2.1.1. Nuôi cá tra, basa trong ao

2.1.1.1. Chuẩn bị ao nuôi

2.1.1.2. Chọn và thả cá giống

2.1.1.3. Chăm sóc cá và quản lý ao nuôi

2.1.1.4. Phòng và trị bệnh cá

2.1.1.5. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

2.1.1.6. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi
2.1.2. Nuôi cá lóc, cá trê, cá điêu hồng hoặc cá thát lát cườm trong ao

2.1.2.1. Chuẩn bị ao nuôi

2.1.2.2. Chọn và thả cá giống

2.1.2.3. Chăm sóc cá và quản lý ao nuôi

2.1.2.4. Phòng và trị bệnh cá

2.1.2.5. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

2.1.2.6. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

Kiểm tra định kỳ

2.2. Nuôi cá trong ao nước lợ, nước mặn 



(chọn 1 trong 3 đối tượng cá bóp, cá mú, cá chẽm)

2.2.1. Chuẩn bị ao nuôi

2.2.2. Chọn và thả cá giống

2.2.3. Chăm sóc cá và quản lý ao nuôi

2.2.4. Phòng và trị bệnh cá

2.2.5. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

2.2.6. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

Kiểm tra định kỳ

Bài 3: Quy trình nuôi cá lồng bè 




Thời gian: 45 giờ
1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước trong qui trình kỹ thuật nuôi cá trong lồng bè trên sông và trên biển

- Chọn được vị trí và chuẩn bị lồng bè nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật

- Chọn được cá giống khỏe mạnh và thả giống đúng yêu cầu kỹ thuật
- Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc cá và quản lý lồng bè nuôi

- Thực hiện phòng và trị được một số bệnh thường gặp ở cá nuôi

- Thu hoạch cá đúng kỹ thuật và thời điểm, tính toán được hiệu quả của vụ nuôi 

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị an toàn lao động trong sản xuất.

- Thực hiện được biện pháp an toàn lao động trên sông nước

2. Nội dung 

3.1. Nuôi cá lồng bè trên sông





(Chọn 1 trong các đối tượng cá tra, basa, cá điêu hồng/rô phi)

3.1.1. Chọn vị trí và chuẩn bị lồng bè trên sông

3.1.2. Chọn và thả cá giống

3.1.3. Chăm sóc cá và quản lý bè nuôi cá

3.1.4. Quản lý dịch bệnh cá nuôi

3.1.5. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

3.2.6. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

3.2. Nuôi cá lồng bè trên biển 





(Chọn 1 trong 03 đối tượng cá bóp, cá mú, cá chẽm)

3.2.1. Chọn vị trí và chuẩn bị lồng bè trên biển

3.2.2. Chọn và thả cá giống

3.2.3. Chăm sóc cá và quản lý lồng, bè nuôi cá biển

3.2.4. Quản lý dịch bệnh cá nuôi

3.2.5. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

3.2.6. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

Kiểm tra định kỳ

Bài 4: Tham quan thực tế





Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu 

- Nắm được quy trình nuôi cá trong ao
- Nắm được quy trình nuôi cá lồng bè
2. Nội dung 
4.1.Tham quan ao nuôi cá nước ngọt, lợ, mặn
4.2.Tham quan lồng, bè nuôi cá trên sông
4.3.Tham quan lồng, bè nuôi cá trên biển

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết; Trang trại thực nghiệm nuôi cá ao, lồng bè nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, tranh ảnh.  

- Ao nuôi cá 
- Bể tròn nuôi cá

- Hệ thống máy bơm, máy sục khí,…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu: 

- Tài liệu học tập biên soạn nội bộ: Trần Cẩm Tú, 2019, Kỹ thuật Nuôi cá.

* Vật liệu:

· Cá giống nước ngọt, nước lợ và nước mặn

· Thức ăn viên, thức ăn tươi

· Thuốc và hóa chất: Vôi, muối ăn, các chất sát khuẩn, ...

· Các chất bổ sung cho cá như men tiêu hóa, khoáng, vitamin, chế phẩm sinh học, …

· Một số bộ test môi trường thường sử dụng: kiềm, pH, oxy, …

· Vợt vớt cá, lưới kéo cá, chày, xô, thau, thùng, …

· Một số vật liệu cần thiết khác.

* Dụng cụ :

 - Máy đo độ mặn, pH, oxy, …

 - Nhiệt kế, đĩa secchi, cân, thước đo, …

 - Dụng cụ bảo hộ lao động

4. Các điều kiện khác: Kết hợp tham quan các trang trại và các doanh nghiệp có mô hình nuôi cá ao, nuôi lồng, bè nước lợ, nước mặn và nước ngọt để sinh viên học hỏi kinh nghiệm nuôi cá ngoài thực tế.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

· Kiến thức:
+ Đặc điểm sinh học của một số loài cá nuôi có giá trị.

+ Chọn vị trí và chuẩn bị ao lồng, bè nuôi

+ Qui trình nuôi cá ao, lồng bè

· Kỹ năng
+ Xây dựng qui trình nuôi cá trong ao, lồng bè

+ Thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong qui trình nuôi cá
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Khả năng tổ chức và trách nhiệm với công việc, an toàn lao động.
2. Phương pháp: 
Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10

Thời gian thi: 20 - 30 phút/ sv

Hình thức thi: Vấn đáp + thực hành

Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Bộ đề thi gồm các nội dung: 
+ Chọn vị trí và chuẩn bị ao, lồng, bè nuôi.
+ Qui trình nuôi cá ao và lồng, bè.

+ Đánh giá chất lượng cá giống, xử lý cá giống trước khi thả nuôi.

+ Đánh giá chất lượng môi trường nước nuôi cá.

+ Đánh giá tăng trưởng, tính toán và chuẩn bị thức ăn

+ Chăm sóc và quản lý ao, lồng nuôi
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun Nuôi cá thương phẩm được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng 9+.
2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

- Phần lý thuyết:

+ Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (thảo luận nhóm, phương pháp đàm thoại gợi mở, giao chủ đề, …) phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

+ Giáo viên sử dụng các dụng cụ trực quan, mô hình trong giảng dạy lý thuyết để sinh viên nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.

- Phần thực hành: Giáo viên hướng dẫn sinh viên xây dựng quy trình nuôi cá ao và lồng bè, trên cơ sở đó sinh viên hình thành kỹ năng nghề nuôi cá.

* Đối với người học:

- Sinh viên tự tra cứu tài liệu, chương trình bạn nhà nông, phim phổ biến về các kỹ thuật nuôi cá ao, lồng bè nước ngọt, lợ, mặn.

- Tích cực thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ giáo viên phân công.

- Thực hiện nghiêm sự phân công nhóm tực tập, nội qui trại, đảm bảo an toàn.

- Tích cực, chủ động, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ trong học tập.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, đọc tài liệu tham khảo.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đặc điểm sinh học các loài cá nước mặn, lợ ngọt.

- Biện pháp kỹ thuật nuôi cá ao và lồng bè. 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Dương Nhựt Long, 2003. Giáo trình nuôi thủy sản nước ngọt. Đại học Cần Thơ.

- Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương 2006. Giáo trình sản xuất giống và nuôi cá biển. Đại học Cần Thơ.

- Phạm Văn Khánh, 2003. Kỹ thuật nuôi cá tra và ba sa trong bè. NXB Nông Nghiệp.
- Nguyễn Đình Trung, 2004. Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. NXB Nông Nghiệp.
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